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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tào.  

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Phạm Việt Cường và ông Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Vũ Thắng - Thẩm tra viên Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

* Người bị kết án: Trần Tiến T, sinh ngày 01/02/1992; trú tại: thôn Đ, xã 

NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: thợ xây dựng; trình độ văn hóa: 

09/12; con ông Trần Th (sinh năm 1962) và bà Võ TS (sinh năm 1962); vợ là 

Đặng TD (sinh năm 1994); có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; bị 

áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/11/2020; hiện 

đang chấp hành hình phạt tù. 

* Bị hại: ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1963; trú tại: xóm 4, thôn  HB, xã 

NH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi. 

NHẬN THẤY: 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/9/2020, Trần Tiến T đang cắt cỏ tại ruộng 

của ông Võ L (T đã xin ông L), thì ông Nguyễn Văn Th dắt trâu đến và thả vào. 

Thấy vậy, T đến đuổi trâu của ông Th lên bờ. Khi đuổi trâu lên bờ thì T cũng 

bước lên bờ thì giữa T và ông Th có lời qua tiếng lại về việc T đuổi trâu. Sau đó, 

T dùng tay phải cầm 01 khúc cây tre, dạng hình trụ, dài 70 centimet, đường kính 

03 centimet, một đầu khúc cây cắt bằng phẳng, một đầu chặt nham nhở, đánh cái 

thứ nhất theo phương ngang, hướng từ phải qua trái theo chiều của T, trúng vào 

vùng lưng trái và tay trái của ông Nguyễn Văn Th, làm ông Th lảo đảo về phía 

sau, rồi có chiều hướng tiến về phía T. Lúc này, T tiếp tục đánh ông Th cái thứ 

hai theo chiều hướng trên xuống dưới, hơi chếch từ phải qua trái theo chiều của 

T; do ông Th lảo đảo về phía sau nên trúng vào đỉnh đầu bên trái của ông Th, 

làm ông Th bị thương tích; nhập viện điều trị từ ngày 11/9/2020 đến ngày 

14/9/2020 thì xuất viện. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Quyết định số: 19/2022/HS-GĐT 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 235/TgT ngày 

16/10/2020, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi kết luận tỷ lệ thương tật của 

Nguyễn Văn Th như sau: tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái: 15%; xuất 

huyết dưới nhện: 9,35%; vỡ lún xương sọ đỉnh trái: 6,05%; 01 sẹo đỉnh đầu: 

0,69%; tổng cộng: 31,09%; làm tròn số = 31%; các tổn thương trên phù hợp vật 

tày gây thương tích. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 250/TgT ngày 

09/11/2020, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi, kết luận tỷ lệ thương tật của 

Nguyễn Văn Th như sau: tổn thương vùng lưng trái không để lại dấu vết sẹo: 

0,00%; tổn thương ở tay trái không để lại dấu vết sẹo: 0,00%; 01 vết 1/3 trên 

cẳng tay phải: 0,68%; tỷ lệ phần trăm bổ sung: 0,68%; tổn thương gây sẹo ở 

cẳng tay phải phù hợp vật tày gây thương tích.  

Tổng tỷ lệ giám định (Tỷ lệ giám định lần đầu + Tỷ lệ giám định bổ sung): 

31,09%+0,68% = 31,77%; làm tròn số: 32%. 

Tại Bản kết luận điều tra số 04/KLĐT ngày 08/3/2021, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố Trần Tiến T về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. 

Tại Cáo trạng số 249/CT-VKSTN-HS ngày 22/4/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi truy tố Trần Tiến T về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2021/HS-ST ngày 28/7/2021, Tòa án 

nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: căn cứ điểm c khoản 3 

Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 38 Bộ luật Hình 

sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, xử phạt: Trần Tiến T 04 (bốn) năm tù về tội “Cố 

ý gây thương tích”. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi 

hành án. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 11/8/2021, bị cáo Trần Tiến T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và được hưởng án treo.  

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 30/2022/HS-PT ngày 25/02/2022, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo; áp dụng 

điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 

38 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, xử phạt: Trần Tiến T 03 (ba) 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời gian chấp hành hình phạt tù được 

tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 53/QĐ-VC2 ngày 14/7/2022, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 

hủy Bản án bản án hình sự phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để 

điều tra lại với lý do hành vi phạm tội của Trần Tiến T đã cấu thành tội “Giết 

người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại     

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

[1]. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm bị cáo 

Trần Tiến T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù 

hợp với lời khai của người bị hại, cũng như phù hợp với các tài liệu chứng cứ 

khác có tại hồ sơ vụ án; do đó có đủ căn cứ kết luận: chiều ngày 11/9/2020, Trần 

Tiến Triển đã dùng 01 khúc cây tre, dài 70 centimet, đường kính 03 centimet, 

một đầu khúc cây cắt bằng phẳng, một đầu chặt nham nhở, đánh vào vùng lưng 

trái và tay trái của ông Nguyễn Văn Th. Sau đó, T tiếp tục đánh cái thứ hai theo 

chiều trên xuống, hơi chếch từ phải qua trái, trúng vào đỉnh đầu trái của ông Th, 

làm ông Th bị thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32%. 

[2]. Bị cáo cho rằng thương tích tại vùng đỉnh đầu, gây vỡ lún sọ của bị hại 

Nguyễn Văn Th có một phần dựa trên nền vết thương cũ, không phải hoàn toàn 

do hành vi của bị cáo gây ra là không đúng thực tế, bởi lẽ: thương tích của bị hại 

Th qua kết quả CT SCAN thể hiện có 4 tổn thương, bao gồm: tụ máu ngoài 

màng cứng vùng đỉnh trái; xuất huyết dưới nhện thùy trán - đỉnh bên trái; vỡ lún 

xương sọ đỉnh trái và nứt xương sọ đỉnh - thái dương trái (nghĩ cũ). Tại Bản kết 

luận giám định pháp y về thương tích số 235/TgT ngày 16/10/2020, Trung tâm 

pháp y tỉnh Quảng Ngãi kết luận tỷ lệ thương tật của Nguyễn Văn Th như sau: tụ 

máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái: 15%; xuất huyết dưới nhện: 9,35%; vỡ lún 

xương sọ đỉnh trái: 6,05%; 01 sẹo đỉnh đầu: 0,69%; tổng cộng: 31,09%; làm tròn 

số = 31%. Như vậy, đối với tổn thương “nứt xương sọ đỉnh - thái dương trái 

(nghĩ cũ)” thì Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi không xác định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể bao nhiêu phần trăm, chỉ kết luận đối với các tổn thương mới. Căn 

cứ vào kết luận định pháp y về thương tích nêu trên, thì hành vi của Trần Tiến T 

đã trực tiếp gây ra các tổn thương mới tại vùng đầu của ông Nguyễn Văn Th với 

tỷ lệ cộng dồn làm tròn số là 31%. 

[3]. Xét tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của Trần Tiến T và 

hung khí gây án thể hiện hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý tước 

đoạt mạng sống của người khác; khi bị cáo đánh ông Th cái thứ nhất theo 

phương ngang, hướng từ phải qua trái trúng vào vùng lưng trái và tay trái của 

ông Th, làm ông Th lảo đảo về phía sau, rồi có chiều hướng tiến về phía T. Lúc 

này T tiếp tục đánh ông Th cái thứ hai theo chiều hướng trên xuống dưới, hơi 

chếch từ phải qua trái theo chiều của T và trúng vào đỉnh đầu trái của ông Th. Bị 

cáo cho rằng không nhằm vào vùng đầu của ông Th để đánh là không có căn cứ, 

vì bị cáo phải biết khi đang đứng đối diện với ông Th, nếu vung cây đánh theo 

phương thẳng đứng và hướng từ trên xuống dưới thì sẽ trúng vào vùng đầu, khả 

năng cao sẽ dẫn đến chết người vì là vùng trong yếu của cơ thể. Việc ông Th 

không chết mà chỉ bị tổn thương cơ thể với tổng tỷ lệ 32% là ngoài ý muốn của 

bị cáo. Do đó, hành vi của Trần Tiến T đã cấu thành tội “Giết người” theo Điều 

123 Bộ luật Hình sự. Các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm và cấp phúc 
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thẩm đánh giá chưa đúng tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của Trần 

Tiến T, kết tội Trần Tiến T “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình 

sự là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, không phù hợp với 

những tình tiết khách quan của vụ án; không đúng tội danh.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391; Điều 396 của Bộ luật tố 

tụng Hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 53/QĐ-VC2 ngày 

14/7/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 30/2022/HS-PT ngày 25/02/2022 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2021/HS-ST 

ngày 28/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra lại.  

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định./. 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Đà Nẵng 

  (02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ I; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND huyện Tư Nghĩa; 

- VKSND huyện Tư Nghĩa; 

- Công an huyện Tư Nghĩa; 

- Cơ quan THA HS Công an huyện Tư Nghĩa;  

- Trại giam Kim Sơn - Cục C10 Bộ Công an 

   (xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; 

   02 bản, để lưu và giao cho phạm nhân T);  

- Bị hại (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS.  

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               

 

 

 

 
Nguyễn Văn Tào 
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HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM 

 

               CÁC THẨM PHÁN                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

 

 

 

 

Phạm Việt Cường 

 

 

 

 

    Đặng Kim Nhân 

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Tào 

 

 

 


